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LÀO CAI

1 Lương Thị Khánh Ly 12/16/2011
Bản Thâm Mạ - xã Nghĩa 

Đô - Bảo Yên - Lào Cai.

Đất đá sạt lở vào nhà, vùi lấp hết đồ đạc, 

không có chỗ ở, gia đình thuộc diện khó 

khăn.

Trẻ bại não đặc biệt nặng, hoàn cảnh gia 

đình khó khăn, là người dân tộc thiểu số 
Nặng

2 Hoàng Khánh Toàn 5/7/2011
Bản Hón - xã Nghĩa Đô - 

Bảo Yên - Lào Cai

Ruộng vườn bị ngập nước, hỏng lúa và hoa 

màu, mẹ đơn thân nuôi con bị bại não, hoàn 

cảnh khó khăn

Mẹ đơn thân nuôi con bại não đặc biệt 

nặng, trẻ ko có nhận thức, phá đồ, ăn đồ  

sống, bò đi khắp nơi, mẹ phải mua xích về 

xích

Nặng

YÊN BÁI

1 Điều An Nhiên 10/12/2018
P. Nguyễn Thái học TP 

Yên Bái

Nước ngập lên tầng 2, gia đình đi sơ tán ở 

nhờ, hiện tại vẫn chưa về được nhà

Trẻ bại não đặc biệt nặng, mắt không nhìn 

thấy, đang ở nhờ nhà người thân, phụ thuộc 

hoàn toàn vào sự chăm sóc của gia đình 

Trung bình

2 Nguyễn Đoàn Tuấn Linh 8/13/2016
P. Nguyễn Phúc, TP Yên 

Bái

Ngập lên đến tầng 2, hiện tại nước đã rút 

nhưng đồ đạc hỏng hết. 

Trẻ bại não do sinh non, tình trạng đặc biệt 

nặng. Gia đình có 2 con, mẹ đang mang bầu 

bé, bố công việc tự do

Nặng
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3 Lương Linh Nhi 5/23/2021

Thôn Bỗng, xã Yên Bình, 

huyện Yên Bình, tỉnh Yên 

Bái 

Nhà gần hồ Thác Bà, xả nước vừa qua bị 

ngập lụt và giờ bị rạn nứt, gia đình không ở 

được phải đi sơ tán 

Em Nhi là trẻ bại não 3,5t chưa biết đi, đã 

ngồi vững, đang tập đứng. Em nói được 1 ít 

từ đơn. Em bị bị hội chứng Sturge-Weber, 

động kinh, bại não. Mẹ ở nhà chăm con, bố 

làm lái xe

Nặng

1 Phạm Tiến Nhật 7/21/2012
Tân Long, TP Thái 

Nguyên

Ngập nhà, hỏng hóc nhiều đồ đạc, hỏng bàn 

tập đứng của siêu nhân

Trẻ 12t (cao 1m51 nặng 44kg), Trẻ ngồi 

được, trẻ vẫn sống trong nhà ngập trong 

điều kiện cắt điện, cắt nước

Trung bình 

2 Phạm Sỹ Hải Đăng 6/1/2014
Xóm Tơm 2, Xã Thành 

Công, Huyện Phổ Yên

Gia đình hộ nghèo, bố bẹ bị tâm thần phân 

liệt. Ruộng lúa gập, gãy lúa; tốc mái chuồng 

nuôi lợn, gà

Trẻ 10t (nặng 18kg, cao 1m30), trẻ ngồi 

được chưa vững. Gia đình đặc biệt khó 

khăn

Nặng Đang chờ nhận dụng cụ

3 Phùng Gia Hân 1/28/2020
Phường Túc Duyên, TP. 

Thái Nguyên

Ngập cả nhà và cửa hàng, thiệt hại gần hết 

hàng hóa tại cửa hàng, hư hỏng phương tiện 

đi lại

Trẻ 4t (nặng 12kg, cao 1m05), vẫn nằm, 

chưa ngồi được. Trẻ phải đi di cư sang khu 

vực khác, mới được trở về

Trung bình 

THÁI NGUYÊN
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4 Kim Thanh Bình 6/23/2014
Phường Tân Long, TP. 

Thái Nguyên

Nhà ngập sâu, hư hỏng nhiều đồ đạc trong 

nhà; bàn tập đứng của siêu nhân bị trôi mất

Trẻ 10t (nặng 20kg, cao 1m35), đi chưa 

vững, đang học hòa nhập, trẻ phải di cư 

sang khu vực khác

Trung bình

5 Vũ Hoài An 11/18/2018
Xã Cao Ngạn, TP. Thái 

Nguyên

Siêu nhân mồ côi mẹ, ở cùng ông bà. Nhà 

và ruộng ngập sâu

Trẻ 6t mồ côi mẹ, ở với ông bà (nặng 14kg, 

cao 90cm). Trẻ tự ngồi dậy được nhưng 

chưa ngồi vững, đang bò, đứng. Trẻ phải di 

cư sang khu vực khác

Nặng

6 Tạ Nhật Long 9/15/2014
Xóm Cậy, Huống Thượng, 

TP. Thái Nguyên

Nhà ngập sâu, hư hỏng nhiều đồ đạc trong 

nhà; ngập hỏng ruộng lúa và vườn cây đào

Trẻ 10t, đi chưa vững, co cứng cơ tay, đang 

học hòa nhập, trẻ phải di cư sang khu vực 

khác

Trung bình 



STT Họ và tên trẻ bại não
Ngày tháng 

năm sinh
Địa chỉ chi tiết Tình trạng ảnh hưởng bão Yagi

Tình trạng hiện tại của trẻ bại não và 

hoàn cảnh gia đình
Đánh giá mức độ Hình ảnh 

DANH SÁCH HỖ TRỢ ẢNH HƯỞNG BÃO YAGI - 2024

7 Lý Thanh Nga 6/17/2017
Phường Quang Vinh, TP. 

Thái Nguyên

Nhà ngập sâu, hư hỏng nhiều đồ đạc trong 

nhà; Xe tập đi của siêu nhân bị hỏng do lũ

Trẻ 7t (nặng 20kg, cao 1m20), đang tập đi.  

Trẻ phải di cư sang khu vực khác
Trung bình 

8 Tô Xuân Tú 16/2/1017
Phường Quang Vinh, TP. 

Thái Nguyên

Nhà ngập sâu, hư hỏng nhiều đồ đạc trong 

nhà

Trẻ 10t (nặng 25kg, cao1m25), đi chưa 

vững, con bị rối loạn chuyển hóa enzim, tim 

hở van, cứng cơ xương khớp, đang học hòa 

nhập, trẻ phải di cư sang khu vực khác

Trung bình Đang chờ nhận dụng cụ

9 Trần Văn Tú 5/18/2015
Phấn Mễ, Huyện Phú 

Lương
Ngập, đổ gãy ruộng lúa Trẻ 9t, đang học hòa nhập. Bố mẹ làm nông Trung bình

10 Nguyễn Quang Huy
Tổ 3, p.Hoàng Văn Thụ, 

TP. Thái Nguyên

 Ngập toàn bộ nhà cấp 4; hỏng gần hết đồ 

đạc trong nhà. Hoàn cảnh: Gia đình thuộc 

diện khó khăn của tổ, CP có 1 em trai bệnh 

nặng đã mất

CP trưởng thành sinh năm 2007, có thể 

ngồi và tự xúc cơm. Gia đình có 1 bé nữa bị 

bệnh đã mất, mẹ làm giáo viên mầm non, 

bố là dân quân tự vệ.

Nặng
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1 Thạch Bảo Hân 9/4/2020

Thôn Kim Thu Ngà, xã 

Kim Quan, Yên Sơn, 

Tuyên Quang

Nhà lá trên đồi, bị ngập nhà, hỏng hết hoa 

màu, khu xa dân cư

Trẻ 4 tuổi bại não, mồ côi bố, ngồi được, 

chưa đi được, con đang điều trị ở viện 

huyện Yên Sơn 

Nặng

PHÚ THỌ

1 Vũ Yến Nhi 12/6/2017

 Khu Duỗn Trung

Xã Phú Lâm- Đoan Hùng,       

Ngập nhà cửa thiệt hại 1 số đồ dùng trong 

nhà.Ngập gần 50 gốc bưởi diễn sắp thu 

hoạch, ngập ao cá bao gồm (cá chắm, chép 

và các loại cá tạp), ngập 1 ruộng lúa và 1 ít 

hoa màu

Bé SN 7 tuổi, chỉ biết lẫy, nặng 15kg, cao 

gần bằng mẹ nên chăm sóc rất khó.khó nhai 

nuốt; trong bão lũ thì cả ngày lẫn đêm 

không ngủ,khó khăn nhất là  lúc di dời bế 

bé di chuyển với việc ăn uống. Gia đình hộ 

nghèo.

Nặng Chuyển khoản

BẮC GIANG

1 Giáp Minh Khôi 3/7/2020
Thị trấn chũ, Lục Ngạn, 

Bắc Giang

Nhà ngập sâu 2 mét, đồ dùng sinh hoạt 

trong nhà bị ngập và hư hỏng nặng. Đồ đạc 

bị nước cuốn trôi. Hoa màu đều bị ngập 

úng và chết

Bé bị bại não thể co cứng kết hợp múa vờn. 

Con được 4 tuổi và hiện biết lật lẫy và bò.  
Nhẹ Chuyển khoản 

TUYÊN QUANG
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2 Lê Thị Thủy
Lãng Sơn, Yên Dũng, Bắc 

Giang
Nhà ngập nặng sau lũ, hoa màu mất trắng

Là người CP trưởng thành, mồ côi cha mẹ, 

sống cùng với chú ruột. Thủy đi lại khó 

khăn, nói khó. Em trai là Lê Văn Quang bị 

thiểu năng trí tuệ. Cả hai bạn đều không có 

khả năng lao động

Gia đình hiện vẫn đang bị ngập nhà, hoa 

màu mất trắng sau lũ

Nặng Chuyển khoản 

QUẢNG NINH

1 Giang Đình Phong 9/28/2008

Thông Đông Thắng, xã 

Đông Xá, Vân Đồn, 

Quảng Ninh 

Gia đình có 1 con bị bại não. Bão to, nhà bị 

tốc mái, hỏng đồ đạc, đổ bờ tường

Trẻ bại não đặc biệt nặng. Gia đình hộ cận 

nghèo, mẹ ở nhà chăm con, bố sức khỏe 

yếu, công việc không ổn định 

Nặng

2  Đặng Đức Nguyên 2/7/2015

Số nhà 18. Tổ 1. Khu phố 

Hoàng Thạch, Cẩm Thạch, 

Cẩm Phả, Quảng Ninh

Gia đình có 1 con bị bại não. Bão to, nhà bị 

tốc mái, hỏng đồ đạc, phải sửa chữa lại

Trẻ bại não nặng, ngồi được, chưa đi được. 

Bố đi làm xa ở Bình Dương, mẹ ở nhà chăm 

con.

Nặng
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3 Lê Gia Bảo 12/26/2017
Phường Giếng Đáy, TP Hạ 

Long, Quảng Ninh

Gia đình có 1 con bị bại não. Bão to, nhà bị 

tốc mái, hỏng đồ đạc, phải sửa chữa lại

Trẻ bại não đặc biệt nặng. Mẹ ở nhà chăm 

con, đang ở trọ, bố công việc tự do.
Nặng

THÁI BÌNH 

1 Phạm Nguyễn Minh Anh 12/13/2021

Nhà ở ngoài rìa đê vị trí 

giữa đê bối và đê chính, 

thôn Quang Trung, xã Vũ 

Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh 

Thái Bình

Nhà hai tầng bị ngập sâu, nhiều đồ đạc như 

giường, tủ bàn ghế chăn ga gối đệm, tivi bị 

ngâm trong nước do không chạy kịp. Ngoài 

ra mất 2 ao cá cũng bị ngập tràn không giữ 

được cá. Hoàn cảnh gia đình chỉ có 1 lao 

động chính là bố cũng đi làm tự do nên thu 

nhập bấp bênh, mẹ ở nhà chăm các con và 

bé CP

Bé Nguyễn Minh Anh được 33 tháng chưa 

biết đi, mọi sinh hoạt, hoạt động của cháu 

hàng ngày đều do mẹ hỗ trợ! Hiện tại gia 

đình đang ở nhờ nhà hàng xóm ở trong đê 

nên sinh hoạt thường ngày cũng rất bất tiện 

nhất là trong việc chăm sóc bé CP.

Trung bình 

2 Lê Tuấn Vỹ 9/10/2019

Nhà ở ngoài rìa đê vị trí 

giữa đê bối và đê chính, 

thôn Quang Trung, xã Vũ 

Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh 

Thái Bình

Nhà hai tầng bị ngập sâu , Nhiều đồ đạc 

trong nhà bị ngâm trong nước. Ngoài ra mất 

ao cá cũng bị ngập tràn không giữ được, 

vườn rau giống bị hỏng hoàn toàn. Hoàn 

cảnh gia đình chỉ có 1 lao động chính là bố 

làm công nhân của công ty tư nhân nên thu 

nhập thấp, mẹ ở nhà chăm con không đi 

làm

Bé Lê Tuấn Vỹ hiện tại 5 tuổi,  bị bại não 

thể co cứng, chưa ngồi vững, mọi sinh hoạt 

hàng ngày của bé cũng đều do mẹ hỗ trợ ! 

Nhà bị ngập nên ba mẹ con sang nha ông 

bà ngoại trú nhờ

Trung bình Chuyển khoản tiền
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NAM ĐỊNH

1 Trần Ngọc Anh Thư 5/8/2017

Thôn An thành xã Yên 

Phúc huyện ý Yên tỉnh 

Nam Định 

Nhà mái ngói 1 tầng bị ngập nên phải sơ 

tán, đồ đạc kịp thời di chuyển nhưng nhà 

phải sửa chữa sau lụt. Hoàn cảnh gia đình 

khó khăn, mẹ ở nhà chăm con bị bại não 

Trẻ bại não đã biết đi, mẹ ở nhà chăm con, 

kinh tế khó khăn
Nhẹ

2 Lê Tùng Dương 10/7/2016
Chợ Mới, Trực Chính, 

Trực Ninh, Nam Định

Nhà bị ngập tầng 1, 2 ao cá của ông bà tràn, 

cá mất hết. Trẻ bại não đặc biệt nặng ở với 

ông bà nội, bố mẹ li hôn, bố đi làm ăn xa

Trẻ bại não đặc biệt nặng, nhiều bệnh lý đi 

kèm. Bố mẹ li hôn, bố đ
Trung bình

NINH BÌNH

1 Đào Minh Trí 5/8/2014
Gia Thủy - Gia Viễn - Nho 

Quan- Ninh Bình 

Nhà 1 tầng, 1 hầm. Nước ngập tầng hầm, 

mấp mé tầng 1, phải đi ở nhờ. Đường đi 

vẫn ngập sâu phải dùng thuyền

Trẻ bại não nặng, kèm động kinh. Mẹ ở nhà 

chăm con, bố đi làm thuê ở xa.
Nhẹ
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HÀ NỘI

1 Nguyễn Quảng Diệu An 8/28/2008
Mạch Lũng, Đại Mạch, 

Đông Anh, HN

Trẻ ở với ông bà. nhà ông bà sống ngoài bãi 

sông, bị ngập ảnh hưởng cây trồng vật nuôi. 

(Là trẻ bại não đặc biệt nặng, mọi sinh hoạt 

và vận động hoàn toàn phụ thuộc vào ông 

bà già ngoài 80tuổi (ông bị K- dạ dày), bố 

mẹ bé ly dị và mẹ bé bỏ bé từ năm 2 tuổi 

đến nay không hỗ trợ gì, bố không có công 

việc ổn định.

Nặng

2 Giang Văn Tân

Bãi Giữa Sông Hồng, 

Ngọc Thụy, Long Biên, 

Hà Nội

Trước lũ, gia đình sống trong nhà tạm, hoàn 

cảnh rất khó khăn. Hiện lũ đã khiến căn nhà 

bị ngập sâu, không thể ở được

Là người CP trưởng thành, đi lại khó khăn. 

Hiện không có nhà ở do lũ về khiến nhà bị 

ngập

Nặng


